
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

***  

Số: 543 -QĐKT/TWĐTN-VP                   

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng 

--------- 

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2022-2027 ban hành kèm theo Quyết định số 112-QĐ/TWĐTN-VP ngày 

08/5/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;   

- Xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tại Tờ trình số 73-

TTr/TĐTN-VP ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ban Thanh niên trường học tại công văn 

số 170 -CV/TNTH ngày  26  tháng 9 năm 2023 và Văn phòng Trung ương Đoàn, 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh cho 48 tập thể và 73 cá nhân(Có danh sách kèm theo). 

 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

trường học, năm học 2022 - 2023. 

 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng 

của Thành đoàn Hà Nội. 
 

Điều 3. Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên trường học Trung 

ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, các tập thể và các cá nhân có tên 

trong danh sách kèm theo tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Ban TNTH TW Đoàn; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 
 

Nguyễn Ngọc Lương 



DANH SÁCH 
Các tập thể và các cá nhân được nhận 

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn  

(Kèm theo Quyết định số 543- QĐKT/TWĐTN ngày 09 tháng 10 năm 2023) 
----------------------------- 

 

 Tập thể: 

1. Liên Chi đoàn Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Mở Hà Nội 

2. Liên Chi đoàn Khoa Luật trường Đại học Mở Hà Nội 

3. Ban Văn nghệ Thể thao, Đại học Bách khoa Hà Nội 

4. Ban Thanh niên Tình nguyện, Đại học Bách khoa Hà Nội 

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội 

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

7. Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

8. Liên Chi đoàn khoa Luật, trường Đại học Kinh tế quốc dân 

9. Liên chi đoàn khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

10. Đội Thanh niên tình nguyện – Tiếp sức người bệnh, Học viện Y – Dược 

học cổ truyền Việt Nam 

11. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kiến trúc Hà 

Nội 

12. Liên chi đoàn Khoa Quy hoạch đô thị nông thôn, trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

13. Liên chi đoàn khoa Kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

14. Đội tác phong trong sư phạm, trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 

Nội 

15. Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học, trường ĐH Sư phạm Thể dục 

Thể thao Hà Nội 

16. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại thương 

17. Chi đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, trường Đại học Ngoại thương 



18. Chi đoàn Khoa Đào tạo quốc tế, trường Đại học Ngoại thương 

19. Liên Chi đoàn Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Giao thông vận tải 

20. Liên Chi đoàn Khoa Vận tải – Kinh tế Trường Đại học Giao thông vận tải 

21. Liên Chi đoàn Khoa Cơ khí Trường Đại học Thủy lợi 

22. Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Thủy lợi 

23. Đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng 

24. Liên Chi đoàn Khoa Điện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

25. Liên Chi đoàn Khoa Điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

26. Liên Chi đoàn Khoa CN Hóa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

27. Liên Chi đoàn Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Mỏ - Địa chất 

28. Liên Chi đoàn Khoa Dầu khí và Năng lượng trường Đại học Mỏ - Địa chất 

29. Liên Chi đoàn Khoa Giáo dục Tiểu học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

30. Liên Chi đoàn Khoa Hóa học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

31. Liên Chi đoàn Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử, 

trường Đại học Thương Mại 

32. Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học trường Đại học Y tế Công cộng 

33. Liên chi đoàn Khoa Kế toán, Học viện Tài chính 

34. Ban Phát thanh Học viện Tài chính 

35. Câu lạc bộ Bạn yêu nhạc Học viện Tài chính 

36. Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học - trường ĐHSP Hà Nội 2 

37. Liên chi Đoàn khoa Ngữ văn - trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

38. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

39. Liên Chi đoàn Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

40. Liên Chi đoàn Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

41. Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học Đoàn Trường Quốc tế, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

42. Câu lạc bộ Tình nguyện Đoàn Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

43. Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

44. Liên chi Đoàn Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

45. Liên Chi đoàn Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

46. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 

47. Liên chi đoàn khoa Khoa học Cơ bản Trường Cao đẳng Công nghệ cao 

Hà Nội 



48. Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ - Kinh tế Trường Cao đẳng Công nghệ cao 

Hà Nội 

 
 Cá nhân: 

1. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư Đoàn 

trường Đại học Mở Hà Nội 

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phương Linh, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học 

Mở Hà Nội 

3. Đồng chí Nguyễn Hà My, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Liên chi đoàn 

Khoa Kinh tế Đại học Mở Hà Nội 

4. Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Bí thư Liên Chi đoàn Phân hiệu Trường 

Đại học Y Hà Nội 

5. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

trường Đại học Y Hà Nội 

6. Đồng chí Trương Công Tuấn, Bí thư Đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội 

7. Đồng chí Nguyễn Chính Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 

Thanh niên Tình nguyện Đại học Bách khoa Hà Nội 

8. Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội 

9. Đồng chí Đỗ Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đoàn Đại học, Bí thư Đoàn trường 

Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội 

10. Đồng chí Hán Trọng Thanh, Bí thư Đoàn trường Điện - Điện tử, Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

11. Đồng chí Nguyễn Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học, Bí 

thư Đoàn trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội 

12. Đồng chí Nguyễn Trọng Tuynh, Bí thư Đoàn Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam  
13. Đồng chí Lê Thị Dung, Phó Bí thư Đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

14. Đồng chí Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

15. Đồng chí Nguyễn Đức Nhân, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

16. Đồng chí Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

17. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn trường Đại học Hà Nội 

18. Đồng chí Trần Văn Thế, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Học viện Y – Dược 

học cổ truyền Việt Nam 

19. Đồng chí Trần Hải Nam, Bí thư Đoàn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

20. Đồng chí Trần Vũ Thọ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

21. Đồng chí Đỗ Trọng Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Đội trưởng 

Đội Sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 



22. Đồng chí Hoàng Minh Thủy, Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Thể 

dục thể thao Hà Nội 

23. Đồng chí Đoàn Hà Trung, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Thể 

dục thể thao Hà Nội 

24. Đồng chí Trịnh Huyền Anh, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải 

25. Đồng chí Bùi Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học 

Công nghệ Giao thông vận tải 

26. Đồng chí Võ Xuân Lộc, Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương 

27. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại 

Thương 

28. Đồng chí Đinh Thủy Tiên, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đại học Ngoại Thương 

29. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Bí thư Đoàn trường Đại học Giao thông vận 

tải 

30. Đồng chí Lê Minh Cường, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Giao thông 

vận tải 

31. Đồng chí Mai Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Công 

đoàn  
32. Đồng chí Nguyễn Thu Nga, Bí thư Đoàn trường Đại học Thủy lợi 

33. Đồng chí Đặng Ngọc Duyên, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thủy lợi 

34. Đồng chí Hoàng Văn Đoan, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học 

Thủy lợi 

35. Đồng chí Lê Hải Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Ngân hàng 

36. Đồng chí An Phương Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện Ngân 

hàng 

Nội 

 
37. Đồng chí Lý Thị Ngọc Dung, Bí thư Đoàn trường Đại học Văn hóa Hà 

 
38. Đồng chí Đỗ Minh Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư 

Đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

39. Đồng chí Nguyễn Tiến Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội 

40. Đồng chí Phạm Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư 

LCĐ Khoa Điện tử - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

41. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn trường Đại học Mỏ - Địa chất 

42. Đồng chí Trần Thị Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Mỏ - Địa 

chất 

43. Đồng chí Trần Thế Ngà, Chi đoàn Cán bộ LCĐ Khoa Hóa học - Phó bí 

thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



44. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

45. Đồng chí Đặng Xuân Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó bí 

thư Liên chi Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế trường ĐH Thương mại 

46. Đồng chí Đoàn Nguyễn Minh Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn 

trường, Chánh Văn phòng Đoàn trường Đại học Y tế Công cộng 

47. Đồng chí Bùi Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện Tài chính 

48. Đồng chí Hoàng Hữu Sơn, Bí thư LCĐ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế 

Học viện Tài chính 

49. Đồng chí Vũ Thị Minh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban 

phát thanh, Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp Học viện Tài chính 

50. Đồng chí Vũ Hồng Phúc, Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

51. Đồng chí Phạm Văn Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2 

52. Đồng chí Hà Thu Thủy, Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

53. Đồng chí Nguyễn Vân Anh, Bí thư Đoàn trường Đại học Điện lực 

54. Đồng chí Phạm Việt Bình, Phó thư Đoàn trường Đại học Điện lực 

55. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

56. Đồng chí Văn Thị Thao Giang, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Khảo thí, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

57. Đồng chí Trần Cường Hưng, UV Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia 

Hà Nội, Bí thư Đoàn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

58. Đồng chí Vũ Duy, UV Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

59. Đồng chí Nguyễn Đình Nam, Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

60. Đồng chí Lưu Tùng Dương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

61. Đồng chí Bùi Quang Đô, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội 

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

62. Đồng chí Nguyễn Văn Tánh, Bí thư Đoàn Trường Quốc tế, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

63. Đồng chí Bùi Nhật Lệ, Phó Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Đoàn Trường Quốc 

tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

64. Đồng chí Nguyễn Đức Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Quốc 

tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

65. Đồng chí Tô Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 



66. Đồng chí Nguyễn Minh Quý, Bí thư Liên chi Đoàn khoa Xã hội học, 

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

67. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Đại 

học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

68. Đồng chí Bùi Thị Thu Thuỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Đại học 

Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

69. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

70. Đồng chí Trịnh Văn Phương, Cán bộ Đoàn chuyên trách Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

71. Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ 

cao Hà Nội 

72. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Liên chi Đoàn 

khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 

73. Đồng chí Đặng Trà My, Phó Bí thư Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ - Kinh 

tế trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 
 



DANH SÁCH 
Tập thể, cá nhân không được đề nghị tặng Bằng khen 

của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

 

STT Đơn vị Đề xuất Lý do 

1 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Mở Hà 

Nội 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Đã đạt bằng khen 

của TW Đoàn năm 

học 2021-2022 

2 Liên Chi đoàn Phân hiệu 

trường Đại học Y Hà Nội 

Cờ thi đua và 

Bằng khen 
Đủ điều kiện đạt cờ 

nên không xét tiếp 

bằng khen 

3 Chi đoàn Y5 Răng Hàm 

Mặt trường Đại học Y Hà 

Nội 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Không đạt 2 năm 

liên tiếp được dẫn 

đầu 

4 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Đại học Bách khoa Hà Nội 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 
Đã đạt cờ thi đua của 

TW Đoàn năm học 

2021-2022 

5 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Đã đạt cờ thi đua của 

TW Đoàn năm học 

2021-2022 

6 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Đã đạt cờ thi đua của 

TW Đoàn năm học 

2021-2022 

7 Đội Thủ lĩnh Đoàn Học 

viện Ngân hàng 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 
Đã đạt cờ thi đua của 

TW Đoàn năm học 

2021-2022 

8 Liên Chi Đoàn Sư phạm – 

trường Đại học Thủ đô Hà 

Nội 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Đã đạt cờ thi đua của 

TW Đoàn năm học 

2021-2022 

9 Câu lạc bộ Thanh niên vận 

động hiến máu trường Đại 

Học Điện lực 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 
Không có minh 

chứng khen thưởng 

trong BCTT và Hồ 

sơ 

10 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Đã được bằng khen 

TW Đoàn năm học 

2021-2022 

11 Đỗ Công Thuần, Ủy viên 

Ban Chấp hành Đoàn Đại 

học,  Bí  thư  Đoàn trường 

Công  nghệ  thông  tin  và 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Báo cáo thành tích 

sơ sài, không tiêu 

biểu 



 truyền thông, Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

  

12 Nguyễn An Hưng, Phó Bí 

thư Đoàn trường Công 

nghệ thông tin và truyền 

thông, Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

Bằng khen của 

BCH TW Đoàn 

Báo cáo thành tích 

sơ sài, không tiêu 

biểu 

 

 


